
I. Cao đẳng 56

TT Ngành Lớp Nhập học Tốt nghiệp Tỷ lệ tốt nghiệp % 

1  Kỹ thuật Công nghệ CNKT Điện, điện tử K56 30 26 86.7

2  Kỹ thuật Công nghệ Công nghệ thông tin K56 19 14 73.7

3 Công tác Xã hội Công tác xã hội K56 16 7 43.8

4 Giáo dục Mầm non GD Mầm non K56A 33 32 97.0

5 Giáo dục Mầm non GD Mầm non K56B 38 33 86.8

6 Giáo dục Tiểu học GD Tiểu học K56A 33 23 69.7

7 Giáo dục Tiểu học GD Tiểu học K56B 31 21 67.7

8 Giáo dục Tiểu học GD Tiểu học K56C 33 22 66.7

9 Hướng dẫn du lịch Hướng dẫn du lịch K56A 16 7 43.8

10 Kế toán Kế toán doanh nghiệp K56A 16 10 62.5

11 Kế toán Kế toán doanh nghiệp K56B 38 33 86.8

12 Quản lý đất đai Quản lý đất đai K56 6 4 66.7

13 Quản trị Văn phòng Quản trị Văn phòng K56 25 18 72.0

14 Hướng dẫn du lịch Hướng dẫn du lịch K56B 37 16 43.2

Tổng 371 266 71.7

II. Trung cấp K57

TT Ngành Lớp Nhập học Tốt nghiệp Tỷ lệ tốt nghiệp % 

1 Nông Lâm CN-TYK57A 27 14 51.9

2  Kỹ thuật Công nghệ CNKT Điện, điện tử K57 39 22 56.4

2 Nội vụ TC Hành chính văn phòng K57 22 10 45.5

3 Kế toán TC Kế toán HCSN K57 34 19 55.9
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TT Ngành Lớp Nhập học Tốt nghiệp Tỷ lệ tốt nghiệp % 

4  Kỹ thuật Công nghệ TC Tin học ứng dụng K57 38 18 47.4

5 Nông Lâm TC Trồng trọt & BVTT K57 38 17 44.7

6 Nông Lâm TC Khuyến nông lâm K57 34 20 58.8

7 Nông Lâm TC Lâm sinh K57A 36 12 33.3

8 Nông Lâm TC Chăn nuôi thú y K57B 25 9 36.0

293 141 48.1
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